
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - LỚP 2 

CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT  

 

Câu 1: Cây sống ở những môi trường nào?  

A. Chỉ sống trên cạn  

B. Chỉ sống dưới nước  

C. Sống cả trên cạn và dưới nước  

D. Chỉ sống ở trong rừng 

Câu 2: Loại cây nào sau đây là cây sống trên cạn?  

A. Cây sen  

B. Cây lúa nước  

C. Cây nhãn  

D. Cây bèo tấm 

Câu 3: Loại cây nào sau đây là cây sống dưới nước?  

A. Cây mít  

B. Cây súng  

C. Cây hoa hồng  

D. Cây su hào 

Câu 4: Cây nào dưới đây có thể vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước?  

A. Cây dừa  

B. Cây thông  

C. Cây rau muống  

D. Cây ngô (bắp) 

Câu 5: Đặc điểm nào giúp cây xương rồng sống được ở nơi khô hạn như sa mạc? 

A. Lá to và rộng để hứng nước mưa  

B. Thân mọng nước và lá biến thành gai để hạn chế thoát nước  

C. Cây không có rễ  

D. Cây chỉ mọc vào ban đêm 



Câu 6: Cây đước thường sống ở môi trường nào?  

A. Vùng nước ngập mặn (ven biển)  

B. Đỉnh núi cao  

C. Trong hang động  

D. Trong nhà 

Câu 7: Bộ phận nào giúp cây bèo tây (lục bình) có thể nổi được trên mặt nước?  

A. Rễ cây rất dài  

B. Cuống lá phình to, bên trong rỗng chứa không khí  

C. Lá cây rất mỏng  

D. Cây không có thân 

Câu 8: Khi trồng cây trên cạn, nếu đất quá khô hạn thì cây sẽ như thế nào?  

A. Cây phát triển nhanh hơn  

B. Cây sẽ bị héo và có thể bị chết  

C. Cây sẽ tự di chuyển đi chỗ khác  

D. Cây sẽ nở hoa ngay lập tức 

Câu 9: Để cây xanh trong nhà phát triển tốt, em cần đặt cây ở nơi có:  

A. Bóng tối hoàn toàn  

B. Đủ ánh sáng và không khí thoáng đãng  

C. Gần bếp lửa nóng  

D. Nơi không có gió 

Câu 10: Hành động nào sau đây là bảo vệ cây xanh?  

A. Ngắt hoa để chơi đồ hàng  

B. Khắc tên lên vỏ cây  

C. Rào chắn và tưới nước cho cây con  

D. Chặt cành cây để lấy chỗ chơi đá bóng 

Câu 11: Tại sao chúng ta không nên tưới quá nhiều nước cho các loại cây sống 

trên cạn?  

A. Vì cây không thích nước  



B. Vì tưới quá nhiều có thể làm rễ cây bị thối (úng)  

C. Vì tưới nước làm trôi hết đất  

D. Vì cây sẽ lớn quá nhanh 

Câu 12: Nhóm thực vật nào sau đây đều là cây sống trên cạn?  

A. Cây cam, cây chuối, cây ổi  

B. Cây bèo, cây súng, cây sen  

C. Cây lúa, cây muống, cây bèo  

D. Cây dừa, cây ổi, cây rong đuôi chó 

Câu 13: Cây rêu thường sống ở môi trường nào?  

A. Nơi khô ráo, nhiều ánh nắng  

B. Nơi ẩm ướt và bóng râm (như chân tường, kẽ đá)  

C. Dưới đáy đại dương  

D. Trên cát sa mạc 

Câu 14: Lợi ích của thực vật đối với con người là gì?  

A. Cung cấp thức ăn, gỗ và làm thuốc  

B. Giúp không khí trong lành hơn  

C. Làm đẹp cảnh quan  

D. Tất cả các phương án trên 

Câu 15: Khi quan sát cây, để biết cây đó sống ở đâu, em cần chú ý điều gì nhất? 

A. Màu sắc của hoa  

B. Vị trí cây đang mọc (dưới nước hay trên đất)  

C. Độ cao của cây  

D. Tên gọi của cây 

Câu 16: Một bạn nhỏ hay quên tưới nước cho chậu cây cảnh trên ban công. 

Chuyện gì sẽ xảy ra?  

A. Cây vẫn xanh tốt  

B. Đất trong chậu sẽ khô, cây bị héo rũ  

C. Cây sẽ ra nhiều quả hơn  



D. Cây sẽ tự mọc thêm rễ dài ra đất 

Câu 17: Tại sao các cây sống dưới nước thường có thân và lá mềm mại?  

A. Để dễ bị sóng nước đánh gãy  

B. Để thích nghi và di chuyển theo dòng nước dễ dàng  

C. Để cá không ăn được  

D. Vì cây không có chất dinh dưỡng 

Câu 18: Cây nào sau đây là cây lấy hoa?  

A. Cây hoa đào, cây hoa mai  

B. Cây su hào, cây cà rốt  

C. Cây lúa, cây ngô  

D. Cây gỗ sưa, cây lim 

Câu 19: Việc tỉa cành, bắt sâu cho cây có tác dụng gì?  

A. Làm cho cây đau hơn  

B. Giúp cây phát triển khỏe mạnh, không bị sâu bệnh phá hoại  

C. Để lấy cành làm củi khô  

D. Làm cho cây không ra quả 

Câu 20: Em và các bạn nên làm gì khi thấy một cây xanh ở trường bị đổ?  

A. Bỏ đi chỗ khác chơi  

B. Nhảy lên thân cây để chơi đùa  

C. Báo cho thầy cô giáo hoặc bác bảo vệ để xử lý  

D. Cố gắng tự mình nhổ bỏ cây đó 

 


